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Aikido Densho
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砂泊気海
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Trang đầu · Trang đầu & Mục lục

Aikido Densho (Truyền thư hợp khí đạo)
合氣道伝書

Bìa giới thiệu của nhà xuất bản bản điện tử: "Rare Prewar Aikido
Technical Manual!" — sách kỹ thuật aikido thời tiền chiến, bản quý
hiếm. "Aikido Densho" của Kanemoto Sunadomari.
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Aikido Densho (Truyền thư hợp khí đạo)
合氣道伝書

Bìa gốc của sách: tên sách (Truyền thư hợp khí đạo) in dọc trên nền
vải xanh.

Aikido Densho (Truyền thư hợp khí đạo)
合氣道伝書

Trang đề tự: bốn chữ viết theo lối thư pháp, dọc giữa trang.
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Võ sư aikido Sunadomari Keikai
合氣道導師 砂泊氣海

Được bậc lão sư của Takemusu Aiki chứng nhận. Võ sư aikido:
Sunadomari Keikai.
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Chương I · Kỹ thuật ngồi
座り業

Thuận theo dòng cương–nhu mà tiến bước, phóng thích khí. Lấy
thuật hợp khí làm con đường tu thân. Khí Hải (hiệu của tác giả)
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Chính diện (1) (shōmen 1)
正面（一）

(người thực hiện đòn) · (người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（仕手） （受け手） （仕手）

Tay phải đánh vào mặt, tay trái đâm vào hông (nách), đồng thời
nâng hông lên. Tay phải đỡ lấy tay phải của đối phương. Tay phải
nắm cổ tay phải của đối phương, tay trái nắm cùi chỏ phải. Đồng thời
hơi tiến đầu gối trái, dùng tay phải kéo cho ngã, tay trái khóa cùi
chỏ.

Shite đánh vào mặt và nâng hông lên, uke đưa tay phải ra đỡ.
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Shite nắm cổ tay và khóa cùi chỏ, vật đối phương xuống chiếu.

Chính diện (2) (shōmen 2)
正面（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng tay phải (như lưỡi gươm) đánh tới, đồng thời tay trái đâm tới.
Đồng thời đỡ lấy tay phải của đối phương đang đánh tới bằng tay
phải, lui đầu gối phải ra sau, tay trái nắm cùi chỏ kéo ngã về phía
dưới bên phải.
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Uke đánh tới bằng tay phải và đâm tay trái.

Shite đỡ và kéo ngã đối phương xuống chiếu.
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Vai (1) (kata 1)
肩（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải nắm vai trái của đối phương. Tay phải đánh vào mặt, tay
trái đánh vào cùi chỏ phải của đối phương đồng thời tiến đầu gối trái,
tay phải nắm lấy tay phải đối phương và đẩy ngã về phía trước.

Uke nắm vai trái của shite.
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Shite đánh vào mặt và đưa tay trái đánh vào cùi chỏ đối phương.

Shite đẩy ngã đối phương về phía trước.
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Vai (2) (kata 2)
肩（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải nắm vai trái của đối phương, tay trái đánh ra. Đỡ lấy đòn
đánh tới bằng tay trái, tay trái đánh cùi chỏ xuống và vật ngửa đối
phương.

Uke nắm vai trái của shite và đánh ra bằng tay trái.
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Shite đỡ đòn đánh tới bằng tay trái.
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Shite vật ngửa đối phương xuống chiếu.

Tay áo (sode)
袖

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải nắm tay áo trái của đối phương. Đồng thời khi bị nắm, tay
phải đánh vào mặt, áp sát sang trái và đánh cùi chỏ trái của đối
phương cho ngã.
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Uke nắm tay áo trái của shite.
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Shite đánh vào mặt, áp sát sang trái và vật đối phương xuống.

Hai tay áo (ryōsode)
両袖

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm hai tay áo của đối phương. Tay phải đánh vào mặt, tay
trái đánh cùi chỏ phải của đối phương, tay phải nắm lấy tay phải đối
phương và đánh ngã về phía trước.

Uke nắm hai tay áo của shite.
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Shite đánh vào mặt đối phương.
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Shite vật đối phương ngã về phía trước.

Ngực (mune)
胸

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải nắm ngực đối phương. Nhón gót lên, đánh vào mặt bằng
bên phải, đồng thời tiến đầu gối trái và mở thân người sang bên phải.

Tư thế đầu: tay phải nắm ngực đối phương.
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Nhón gót lên, đánh vào mặt đối phương.
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Tiến đầu gối trái, xoay mở thân và vật ngã đối phương.

Siết cổ (kubishime)
首締め

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Nới lỏng cổ áo đối phương rồi siết cổ. (tay phải ở trên) Vừa kéo đầu
gối phải vào, vừa đánh vào mặt bằng tay phải; luồn tay trái từ dưới
lên tay trái đối phương để phá thế, rồi đặt tay trái lên cằm và tay
phải lên đầu mà vặn.

Nắm cổ áo đối phương và siết cổ.
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Kéo đầu gối phải vào, đánh vào mặt đối phương.
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Luồn tay trái từ dưới lên tay trái đối phương để phá thế.
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Đặt tay trái lên cằm, tay phải lên đầu và vặn cho ngã.

Hai tay (1) (ryōte 1)
両手（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng hai tay nắm hai tay đối phương. Hướng lòng bàn tay lên trên,
duỗi thẳng ra rồi vật ngã về phía đã duỗi.

Hai tay nắm hai tay đối phương.
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Hướng lòng bàn tay lên và duỗi thẳng hai tay.
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Đối phương mất thăng bằng.
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Vật ngã đối phương về phía hai tay duỗi.

Hai tay (2) (ryōte 2)
両手（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đặt tay phải lên trên tay phải đối phương, bật sang bên
phải để gỡ tay trái ra, kéo đầu gối phải lại rồi dùng tay trái kéo tay
áo trái đối phương mà vật ngã.
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Tư thế đầu, giống động tác trước.
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Đặt tay phải lên tay phải đối phương và bật sang bên phải.

Kéo tay áo trái đối phương và vật ngã.
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Chương II · Nửa ngồi nửa đứng
半身半立

Sự kết nối giữa thân và hồn là khởi đầu của hợp khí; sự kết nối của
khí trải rộng khắp đại vũ trụ. — Ký danh: Khí Hải (Kikai)



33

Tay (1) (te 1)
手（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái nắm ngang tay phải đối phương rồi đánh ra bằng tay phải.
Theo đà bị kéo, tiến đầu gối phải, đồng thời nâng tay phải lên, nắm
cổ tay trái đối phương mà vung lên, rồi làm như ghé sát đầu và vật
ngã sang bên trái.

Tay trái nắm ngang tay phải đối phương.
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Theo đà bị kéo, tiến đầu gối phải và nâng tay phải.
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Nắm cổ tay trái đối phương và vung lên.
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Vật ngã đối phương sang bên trái.

Tay (2) (te 2)
手（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái nắm ngang tay phải đối phương. Tiến đầu gối phải ra sau
lưng đối phương, dùng cùi chỏ phải đè ngã đầu gối trái đối phương,
rồi tay trái nắm cổ chân phải mà vật ngã.
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Tay trái nắm ngang tay phải đối phương.
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Tiến đầu gối phải ra sau lưng đối phương.

Đè cùi chỏ phải vào gối trái và vật ngã đối phương.

Hai tay (1) (ryōte 1)
両手（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng hai tay nắm hai cổ tay đối phương. Tiến đầu gối phải một chút,
tay trái nắm cổ chân trái đối phương, tay phải nắm đầu gối rồi đẩy
ngã. (Cũng có thể không giữ đầu gối mà đánh ngã.)
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Hai tay nắm hai cổ tay đối phương.
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Tay trái nắm cổ chân, tay phải nắm đầu gối đối phương.
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Đẩy ngã đối phương.

Hai tay (2) (ryōte 2)
両手（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tay trái giữ tay trái đối phương, tay phải vừa đâm ra trước
vừa vung lên; đưa đầu gối phải ra trước, nhón gót, xoay vòng sang
trái quanh đầu gối phải và đứng dậy, vật ngã đối phương về phía
sau.
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Tay trái giữ tay trái đối phương.
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Đưa đầu gối phải ra trước và nhón gót.
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Xoay vòng sang trái quanh đầu gối phải.
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Đứng dậy và vật ngã đối phương về phía sau.
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Chương III · Kỹ thuật đứng
立ち業

Mưa máu sôi trào — sắc đỏ trở thành khí, và sự kết nối của linh hồn
vang lên thành sức mạnh. — Ký danh: Khí Hải (Kikai)
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Chính diện (1) (shōmen 1)
正面（一）

(người thực hiện đòn) · (người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（仕手） （受け手） （仕手）

Tay phải đánh ra, tay trái đâm vào hông phải đối phương. Tay phải
đỡ tay phải đối phương. Tiến từ chân phải, bước chân trái vào, tay
trái nắm cùi chỏ phải đối phương. (Tập trung lực vào đầu ngón tay.)

Tay phải đánh ra, tay trái đâm vào hông phải đối phương.
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Tay phải đỡ tay phải đối phương.
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Bước vào và nắm cùi chỏ phải đối phương, vật ngã.

Chính diện (2) (shōmen 2)
正面（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải đánh vào mặt đối phương. Kéo chân trái lùi ra sau thật
rộng, tay phải chém xuống cổ đối phương rồi đẩy ngã về phía trước.
(Hoặc dùng tay trái kéo tay phải hay tay áo phải đối phương.)
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Tay phải đánh vào mặt đối phương.
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Kéo chân trái lùi lại thật rộng.
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Chém tay phải xuống cổ và đẩy ngã đối phương.
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Chính diện (3) (shōmen 3)
正面（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tiến chân trái, nhập thân, vừa vào bên phải đối phương
vừa đâm nắm đấm trái vào hông, tay phải chém xuống thủ đao của
đối phương. Hơn nữa, vừa xoay sâu ra sau lưng đối phương, tay trái
nắm cổ áo sau, vừa bước chân phải vào và đẩy mạnh cằm đối
phương cho ngã. (Hoặc dùng cùi chỏ trước bên phải đẩy ngược cổ lên
cho ngã.)
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Tiến chân trái, nhập thân vào bên phải đối phương.
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Đâm nắm đấm trái vào hông, chém tay phải xuống.
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Xoay ra sau lưng đối phương và nắm cổ áo sau.
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Đẩy cằm đối phương và vật ngã.

Mặt ngang (1) (yokomen 1)
横面（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải đánh ngang vào mặt. Đưa chân trái sang bên trái, tay trái
chém hạ tay phải của đối phương rồi nắm lấy, tay phải đánh hạ
xuống cổ.
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Tư thế ban đầu, đối phương đánh ngang vào mặt.
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Nắm tay đối phương, đánh hạ xuống cổ và vật ngã.

Mặt ngang (2)
横面（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đỡ bằng tay trái, kéo chân trái lại, tay phải đánh vào mặt.
Hai tay giữ tay phải của đối phương, tiến chân vào áp sát, tiến chân
phải đánh ngã.
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Tư thế ban đầu, hai người đối diện.
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Đỡ và kéo chân trái lại, tay phải đánh vào mặt.
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Hai tay giữ tay phải đối phương, tiến chân vào áp sát.
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Tiến chân phải đánh ngã đối phương.

Mặt ngang (3)
横面（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Kéo chân trái lại, đồng thời quỳ gối trái, tay phải đánh vào
hông trái của đối phương, tay trái nắm tay áo phải của đối phương
kéo ngã.
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Tư thế ban đầu, hai người đối diện.
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Tay phải đánh vào hông trái, tay trái nắm tay áo phải.
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Quỳ gối trái, nắm tay áo kéo ngã đối phương.

Mặt ngang (4)
横面（四）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tiến chân trái, đỡ bằng tay trái, đồng thời tay phải đánh
vào mặt đối phương, lập tức chém hạ tay phải của đối phương, vòng
sâu ra sau lưng đối phương nắm lấy cổ áo. Tiến chân phải, dùng cùi
chỏ trước bên phải đè hạ cổ đối phương xuống mà vật ngã.

Tư thế ban đầu, hai người đối diện.
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Tay phải đánh vào mặt, vòng ra sau lưng đối phương.
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Dùng cùi chỏ phải đè hạ cổ đối phương.

Vai (1) (kata 1)
肩（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay phải nắm vai trái của đối phương kéo đi. Tay phải đánh vào mặt,
nắm tay phải của đối phương đẩy ra bằng vai trái, tiến chân trái, tay
trái nắm cùi chỏ phải của đối phương vật ngã về phía trước.
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Nắm vai trái đối phương và đánh vào mặt.



70

Vật ngã đối phương về phía trước.

Vai (2)
肩（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái nắm vai phải của đối phương. Tiến từ tay trái, bước chân trái
ra sau lưng đối phương, duỗi cùi chỏ phải ra trước cổ đối phương.
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Nắm vai phải của đối phương.
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Bước chân trái ra sau lưng, duỗi cùi chỏ phải ra trước cổ.

Vai (3)
肩（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái giữ vai phải của đối phương, tay phải đánh ra. Đỡ bằng tay
trái, tiến chân phải vào giữa hai chân đối phương, cúi đầu thật sâu
vượt qua đầu rồi ném về phía sau.
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Tay phải đánh ra, tay trái giữ vai phải đối phương.



74

Cúi đầu chui qua và ném về phía sau.



75

Đối phương bị ném về phía sau.

Vai (4)
肩（四）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái giữ vai phải của đối phương, tay phải đánh ngang vào mặt.
Đỡ bằng tay trái rồi tay phải đánh vào mặt, hai tay giữ tay phải của
đối phương tiến chân phải, chui qua dưới tay ném về phía trước.
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Tay phải đánh ngang vào mặt, tay trái giữ vai phải.



77

Đỡ và đánh vào mặt, hai tay giữ tay phải đối phương.
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Chui qua dưới tay ném về phía trước.

Vai (5)
肩（五）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đỡ bằng tay trái, đổi sang giữ bằng tay phải kéo về phía
sau bên phải, đồng thời tiến chân trái một bước và buông tay phải
ra. Quấn tay phải vào cổ đối phương, bước chân phải ra sau lưng đối
phương đẩy ngã về phía trước.



79

Đỡ và đổi tay giữ, kéo đối phương về phía sau.



80

Quấn tay vào cổ, bước ra sau lưng đối phương.



81

Đẩy ngã đối phương về phía trước.

Vai (6)
肩（六）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tay phải đánh vào mặt, tay trái nắm tay phải của đối
phương, kéo chân trái lại mở thân ra, chém xuống phía sau đầu đối
phương.
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Tay phải đánh vào mặt, tay trái nắm tay phải đối phương.
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Mở thân và chém xuống phía sau đầu đối phương.

Tay áo (1) (sode 1)
袖（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái nắm tay áo phải của đối phương kéo đi. Trong khi bị kéo,
dùng hai bàn tay (như lưỡi dao) đẩy cùi chỏ lên và tiến tới, tay trái
nắm tay trái của đối phương, tiến chân phải ra trước đối phương, tay
phải chém hạ cùi chỏ xuống.
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Nắm tay áo phải của đối phương kéo đi.
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Đẩy cùi chỏ lên và tiến tới, nắm tay trái đối phương.

Chém hạ cùi chỏ, vật ngã đối phương.
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Tay áo (2)
袖（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái giữ tay áo phải của đối phương, tay phải đánh vào mặt. Đỡ
bằng tay phải rồi cuốn vào luôn, tay trái kéo tay áo trái của đối
phương, kéo chân phải lại quỳ gối kéo ngã.

Nắm tay áo phải, tay phải đánh vào mặt.
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Đỡ và cuốn tay đối phương vào.
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Tay trái kéo tay áo trái, kéo chân phải lại.
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Quỳ gối kéo ngã đối phương.

Tay áo (3)
袖（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Tay trái giữ tay áo phải của đối phương, tay phải đâm ra. Dẫm chân
phải lên chân trái của đối phương, đặt tay phải từ trên xuống móc
vào cùi chỏ đối phương, kéo chân trái về phía sau.
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Nắm tay áo phải, tay phải đâm ra.
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Dẫm chân trái, móc cùi chỏ và kéo chân trái về sau.

Hai vai (1) (ryōkata 1)
両肩（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm hai vai của đối phương. Tay trái đánh vào mặt đối
phương, tiến chân phải theo chiều ngang, bước chân trái ra sau lưng
đối phương, đưa thân trên lao thẳng vào, chui qua dưới tay đối
phương, dùng cùi chỏ trái đánh vào sườn đối phương.
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Hai tay nắm hai vai đối phương.
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Đánh vào mặt và tiến chân phải theo chiều ngang.



94

Chui qua dưới tay, cùi chỏ trái đánh vào sườn đối phương.

Hai vai (2)
両肩（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tay phải đánh vào mặt, kéo vai sang trái, mở chân trái ra
sau. Chui đầu ra sau tay đối phương, tay phải đẩy cằm đồng thời
bước chân phải sâu vào sau lưng đối phương.
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Các bước: đánh vào mặt, kéo vai sang trái, chui qua sau tay đối phương rồi
bước chân phải sâu vào sau lưng đối phương.
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Tay (1) Nhập thân (te 1, irimi)
手（一）〈入身〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng tay trái nắm cổ tay phải của đối phương. Dồn lực vào đầu các
ngón tay phải, hướng lòng bàn tay lên trên rồi đâm chéo sang trái; từ
chân phải bước sâu vào bên trái, áp sát thân đối phương hơn, chú ý
về phía sau, đồng thời dùng tay trái đón lấy tay trái đối phương từ
phía dưới. Từ tay trái đối phương, gỡ tay phải ra đánh vào mặt, vừa
bước chân trái tới vừa dùng cùi chỏ trái ấn cổ xuống mà vật ngã. Lúc
này dồn lực vào đầu các ngón tay trái, hướng cẳng tay vào phía
trong.
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Chuỗi bốn ảnh: nắm cổ tay phải đối phương, nhập thân sâu vào bên trái, đánh
vào mặt rồi vật ngã bằng cùi chỏ trái.

Tay (2) Biến đổi thân pháp (te 2, tai no henka)
手（二）〈体の変化〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Dồn lực vào đầu các ngón tay phải, vừa đâm ra phía trước
bên trái theo hình bán nguyệt vừa hướng lòng bàn tay lên trên, lấy
chân phải làm trục xoay mạnh sang trái rồi chuyển về phía sau.
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Hai người đứng đối diện, người thực hiện đưa tay phải ra trước.
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Xoay mạnh sang trái quanh trục chân phải, đưa đối phương về phía sau.

Tay (3) Biến đổi thân pháp (te 3, tai no henka)
手（三）〈体の変化〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Khi bị nắm, lập tức tiến bằng chân phải, bước vào phía sau
đối phương, duỗi tay phải ra và dùng tay trái chém vào cổ đối
phương. (Nếu đối phương rút chân lại, bước chân trái tới và dùng tay
trái kéo tay áo phải của đối phương.)



100

Bước chân phải vào phía sau đối phương.
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Duỗi tay phải ra, dùng tay trái chém vào cổ đối phương.

Tay (4) Biến đổi thân pháp (te 4, tai no henka)
手（四）〈体の変化〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Dùng tay trái đánh vào mặt đối phương, dùng chính tay đó
nắm lấy tay trái đối phương, đồng thời rút chân trái về phía sau,
dùng tay phải khóa cùi chỏ rồi đẩy ngã.
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Tay trái đánh vào mặt đối phương.
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Khóa cùi chỏ bằng tay phải và đẩy ngã đối phương.

Tay (5) Biến đổi thân pháp (te 5, tai no henka)
手（五）〈体の変化〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng tay trái nắm cổ tay phải đối phương, dùng tay phải đánh vào
mặt. Dùng tay trái đánh vào mặt, đẩy mạnh tay phải tới, bước chân
phải vào đè lên chân trái đối phương, dùng tay phải ấn hông và tay
trái giữ cổ.
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Nắm cổ tay phải đối phương và đánh vào mặt.



105

Bước chân phải đè lên chân trái đối phương, ấn hông và giữ cổ.

Tay (6) Biến đổi thân pháp (te 6, tai no henka)
手（六）〈体の変化〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng tay trái nắm cổ tay phải đối phương. Tiến chân trái ra trước đối
phương, đưa tay phải từ phía trong lên và vòng ra sau cổ đối phương.
Tiếp đó tiến chân phải về phía sau, vòng tay trái từ trước cổ ra, dùng
tay phải kéo cổ áo sau rồi tiến chân trái sâu thêm.
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Tiến chân trái ra trước đối phương, vòng tay phải ra sau cổ.



107

Vòng tay trái từ trước cổ, kéo cổ áo sau và tiến sâu chân trái.

Tay (7) Ném bốn hướng (te 7, shihōnage)
手（七）〈四方投げ〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Vừa vung tay phải lên vừa tiến chân phải, dùng tay trái
nắm cổ chân phải đối phương, xoay thân và đánh ngã. (Luyện tập để
có thể ném được về mọi hướng trước, sau, trái, phải.)
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Vung tay phải lên và tiến chân phải.
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Nắm cổ chân phải đối phương và xoay thân.
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Đánh ngã đối phương xuống thảm.

Tay (8) Ném hợp khí (te 8, aikinage)
手（八）〈合気投げ〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Khi bị kéo, cứ theo đà bị kéo mà tiến chân phải ra phía
trước bên trái đối phương, đồng thời đẩy tay phải tới cùng hướng đó.
Cứ thế, lấy chân phải làm trục xoay thân sang trái để đứng ngang
hàng với đối phương, rồi đẩy tay phải xuống phía trước. (Nếu đối
phương buông tay ra, cứ thế vòng tay trái từ phía trước và từ phía
sau mà bế bổng lên.)
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Tiến chân phải ra trước bên trái đối phương, đẩy tay phải tới.
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Xoay thân sang trái, đứng ngang hàng đối phương và đẩy tay phải xuống phía
trước.
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Tay (9) Ném hợp khí (te 9, aikinage)
手（九）〈合気投げ〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng tay trái nắm cổ tay phải đối phương, dùng tay phải đánh tới.
Vừa dùng tay trái đánh vào mặt đối phương vừa xoay vòng, dùng tay
trái nắm cùi chỏ mà ném. (Sau khi ghì mạnh xuống, bước chân phải
vào phía sau đối phương, dùng cùi chỏ phải đánh vào mạng sườn đối
phương mà đánh ngã.)
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Nắm cổ tay phải đối phương, tay phải đánh tới.

Đánh vào mặt, xoay vòng rồi ném bằng cùi chỏ.
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Hai tay (1) Ném bốn hướng (ryōte 1, shihōnage)
両手（一）〈四方投げ〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Dùng hai tay nắm hai tay đối phương. Khi đối phương để chân phải
ra trước và người thực hiện cũng để chân phải ra trước, bước chân
trái một bước rồi xoay người. Vừa xoay vừa dùng tay phải nắm tay
phải đối phương, vung lên và chém xuống về phía sau.

Hai tay nắm hai tay đối phương.
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Bước chân trái một bước và xoay người.
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Nắm tay phải đối phương, vung lên và chém xuống phía sau.

Hai tay (2) Ném bốn hướng (ryōte 2, shihōnage)
両手（二）〈四方投げ〉

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Khi đối phương để chân trái ra trước còn người thực hiện
để chân phải ra trước, rút chân trái một bước lớn về phía sau rồi xoay
người. Vừa xoay vừa dùng tay trái nắm tay trái đối phương, vung lên
và chém xuống.
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Hai tay nắm hai tay đối phương.



119

Rút chân trái một bước lớn về phía sau và xoay người.
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Nắm tay trái đối phương, vung lên và chém xuống.

Hai tay (3) (ryōte 3)
両手（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Tiến bằng chân trái trước, tiến chân phải ra phía sau bên
trái đối phương (nhìn từ phía mình), duỗi tay trái ra, vung tay phải
lên ngay chính diện rồi tiến tới và chém xuống cổ.
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Tiến chân trái, rồi tiến chân phải ra sau bên trái đối phương.
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Vung tay phải lên chính diện rồi chém xuống cổ đối phương.

Hai tay (4) (ryōte 4)
両手（四）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đưa chân phải ra trước đối phương, đẩy tay trái lên và đâm
tới phía bên kia cổ như đang ấn. Chân trái tiến về phía sau đối
phương, tay trái hướng lòng bàn tay lên trên.
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Tay phải đưa ra trước, tay trái đẩy lên bên kia cổ đối phương.



124

Chân trái tiến về phía sau đối phương, lòng bàn tay trái hướng lên.

Hai tay (5) (ryōte 5)
両手（五）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Vòng tay trái từ bên ngoài vào rồi kéo ghì đối phương vào,
bước chân trái một bước và ra đòn ném hông.
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Vòng tay trái từ ngoài vào và kéo đối phương vào.
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Bước chân trái và thực hiện đòn ném hông.

Hai tay (6) (ryōte 6)
両手（六）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Vừa tiến chân phải sang bên trái đối phương, vừa đưa tay
phải từ phía trên cùi chỏ tay phải đối phương đâm chéo ra phía trước.
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Hai người đứng đối diện, tay phải nắm tay phải đối phương.
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Tiến chân phải sang bên trái đối phương, tay phải đâm chéo ra trước từ trên
cùi chỏ.

Ngực (1) (mune 1)
胸（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Nắm ngực đối phương bằng tay phải rồi kéo. Đánh vào mặt bằng tay
phải, nắm lấy bàn tay đã nắm mình mà hạ hông xuống một chút;
theo đà bị kéo, tiến sâu chân trái lên, dùng tay trái móc vào khớp
khuỷu tay đối phương mà đẩy ngã.
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Đối phương nắm ngực ta, ta đánh vào mặt.
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Hạ hông, tiến chân trái, đẩy khuỷu tay đối phương xuống mà vật ngã.

Ngực (2) (mune 2)
胸（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Nắm ngực đối phương bằng tay phải, đánh bằng tay trái. Đỡ bằng
tay phải, kéo chân phải về sau, dùng tay trái nắm tay áo trái của đối
phương mà kéo.
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Đối phương nắm ngực và đánh bằng tay trái.
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Ta đỡ bằng tay phải và kéo chân phải về sau.
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Nắm tay áo trái của đối phương mà kéo.

Ngực và tay (1) (mune to te 1)
胸と手（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Giữ cổ tay phải của đối phương bằng tay trái, nắm ngực bằng tay
phải. Khi bị kéo thì theo đà bị kéo, làm như vung bàn tay đang bị
nắm lên, tiến từ chân trái, đưa chân phải ra sau lưng đối phương rồi
chém xuống.
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Giữ cổ tay phải và nắm ngực đối phương.
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Tiến chân phải ra sau lưng đối phương và chém xuống.

Ngực và tay (2) (mune to te 2)
胸と手（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Ngay khi bị nắm tay phải, đẩy chéo sang trái, tiến chân trái
rồi nắm lại bằng tay trái, dùng tay phải nắm tay áo phải của đối
phương và tiến chân phải.
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Đối phương nắm tay phải ta.
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Đẩy chéo sang trái, nắm lại bằng tay trái, nắm tay áo phải và tiến chân phải.

Siết cổ (1) (kubishime 1)
首締め（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm cổ áo mà siết cổ. Dùng tay phải kéo tay áo trái của đối
phương, kéo hết chân phải về sau, rồi đánh vào ngực bằng tay trái.
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Đối phương hai tay nắm cổ áo và siết cổ.
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Kéo tay áo trái, kéo hết chân phải về, đánh vào ngực bằng tay trái.

Siết cổ (2) (kubishime 2)
首締め（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. (a) Vừa đánh vào mặt bằng tay phải vừa kéo chân trái về
một chút, từ bên trái chui qua tay đối phương rồi cứ thế duỗi thẳng
cả hai tay. (b) Sau khi chui qua, gỡ tay phải ra và đánh vào thân
(hông). (c) Sau khi chui qua, đưa tay phải ra nắm đai và nhấc lên.
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Đánh vào mặt, kéo chân trái về một chút.
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Chui qua tay đối phương từ bên trái, duỗi thẳng hai tay.
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Gỡ tay phải ra và đánh vào thân.
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Đưa tay phải ra nắm đai và nhấc đối phương lên.

Siết cổ (3) (kubishime 3)
首締め（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đưa tay trái từ dưới lên móc vào cánh tay trái đối phương,
giữ đầu bằng tay phải, đồng thời vừa giữ tay áo phải của đối phương
bằng tay trái vừa tiến chân phải.
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Đưa tay trái từ dưới lên móc vào cánh tay trái đối phương.
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Giữ đầu bằng tay phải và tiến chân phải.
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Chương IV · Kỹ thuật phía sau
後ろ業

(Trang thư pháp thảo thư, chữ khó đọc trọn vẹn) "Thống nhất khí…;
chính linh soi chiếu, thần lực bay lên." — Ký tên: Khí Hải.
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Cổ áo sau (1) (ushiro-eri 1)
後ろ衿（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Nắm cổ áo sau của đối phương bằng tay phải. Vừa kéo chân phải
thẳng ra sau vừa vung tay phải lên, đánh vào mặt đối phương bằng
tay trái. Hạ chân trái mạnh ra sau, luồn ra sau tay đối phương, nắm
tay phải đối phương bằng tay phải, giữ khuỷu tay phải bằng tay trái,
rồi tiến chân trái trở lại và ném đối phương bay về phía trước.
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Chuỗi động tác: kéo chân phải ra sau, vung tay phải, đánh vào mặt, ném bay
về phía trước.

Cổ áo sau (2) (ushiro-eri 2)
後ろ衿（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Nắm cổ áo sau của đối phương bằng tay phải. Đỡ bằng tay trái cú
đánh của người thực hiện đòn. Kéo chân phải về một chút, đánh vào
mặt bằng tay trái; trong khi vẫn bị nắm, kéo chân trái ra sau lưng đối
phương và chém tay trái thẳng xuống dưới.



149

Đối phương nắm cổ áo sau.
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Đánh vào mặt và chém tay trái thẳng xuống.
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Cổ áo sau (3) (ushiro-eri 3)
後ろ衿（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Đồng thời với lúc đối phương toan nắm cổ áo sau, lấy chân
phải làm trụ xoay sang phải, nhập vào phía sau bên phải đối phương,
dùng cạnh tay phải đánh hạ tay phải đối phương xuống. Kế đó, vừa
bước chân phải vào phía sau đối phương vừa dùng tay phải đánh vào
mặt đối phương mà vật ngã.
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Đối phương toan nắm cổ áo sau.

Xoay sang phải, đánh hạ tay phải đối phương, rồi đánh vào mặt mà vật ngã.

Cổ áo sau (4) (ushiro-eri 4)
後ろ衿（四）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Vừa đánh vào thân (hông) bằng tay trái vừa kéo chân trái
về mà xoay sang trái, rồi bước chân phải vào thêm và dùng tay phải
đẩy cằm đối phương.
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Tư thế ban đầu, đối phương nắm cổ áo sau.
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Đánh vào thân, xoay sang trái, bước chân phải vào và đẩy cằm.
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Vai (1) (kata 1)
肩（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm hai vai đối phương từ phía sau. Vung tay trái lên trên
đầu, làm như che đầu, đồng thời tiến chân trái nửa bước. Hạ hông
xuống, xoay sang phải và đưa chân trái ra sau lưng đối phương; đồng
thời duỗi hết cùi chỏ trái hoặc cả hai tay, ném đối phương bay về
phía sau bên trái.
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Hai tay nắm hai vai đối phương từ phía sau.

Tiến nửa bước, hạ hông và xoay sang phải.
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Ném đối phương bay về phía sau bên trái.

Vai (2) (kata 2)
肩（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Kéo chân trái ra sau bên phải đối phương, đưa tay trái từ
trên xuống, tay phải từ dưới lên mà ôm nhấc đối phương lên.
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Kéo chân trái ra sau bên phải đối phương.
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Ôm và nhấc đối phương lên.

Cánh tay (1) (ude 1)
腕（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm hai cánh tay trên của đối phương từ phía sau. (Đẩy về
phía trước.) Vung tay phải lên, bước chân phải tới rồi xoay sang trái;
tay phải đè cổ, tay trái kéo tay áo bên trái của đối phương.
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Tư thế đầu: hai tay nắm hai cánh tay trên của đối phương từ phía sau.
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Xoay sang trái, tay phải đè cổ và tay trái kéo tay áo đối phương.

Cánh tay (2) (ude 2)
腕（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Kéo chân phải ra sau lưng bên trái đối phương, tay trái giữ
tay trái đối phương áp vào ngực mình, tay phải đẩy cùi chỏ trái đối
phương và vật ngã về phía trước.
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Tư thế chuẩn bị, giữ tay trái đối phương.
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Kéo chân phải ra sau lưng trái đối phương và vật ngã về phía trước.

Hai tay (1) (ryōte 1)
両手（一）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nắm hai cổ tay đối phương từ phía sau. Kéo chân phải ra sau,
tay phải vòng qua đầu tới trước, kéo chân trái ra sau lưng đối
phương, tay trái nắm cùi chỏ phải đối phương, rồi bước chân trái tới
trước thêm và đẩy ngã.
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Nắm hai cổ tay đối phương từ phía sau.
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Vòng tay phải qua đầu và bước chân trái ra sau lưng đối phương.
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Nắm cùi chỏ phải và đẩy ngã đối phương.

Hai tay (2) (ryōte 2)
両手（二）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Xoay chân phải từ trước sang trái, đồng thời giơ tay phải
lên và xoay sang trái. Vòng chân phải ra tận sau lưng đối phương,
hai tay duỗi ra làm đối phương ngửa người và vật ngã ngửa.
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Xoay chân phải từ trước sang trái, đồng thời giơ tay phải lên.
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Vòng ra sau lưng và đẩy đối phương ngã ngửa.

Hai tay (3) (ryōte 3)
両手（三）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Như trên. Dẫn tay trái xuống phía trước, kéo chân phải ra sau. Dẫn
tay phải ra sau lưng bên phải đối phương, rồi dùng tay trái ném tung
đối phương về phía sau bên phải.
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Dẫn tay trái xuống phía trước rồi ném đối phương về phía sau bên phải.

Hai tay (4) (ryōte 4)
両手（四）

(người nhận đòn) · (người thực hiện đòn)
（受け手） （仕手）

Hai tay nâng hai cổ tay đối phương từ phía dưới lên. Hạ chân phải ra
sau lưng bên phải đối phương, đặt tay phải vào hông, duỗi tay trái ra
và chém xuống ngực đối phương.
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Nâng hai cổ tay đối phương từ phía dưới lên.
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Hạ chân phải ra sau lưng phải và chém tay trái xuống ngực đối phương.
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Phụ lục · Bảng ảnh minh họa
図版

Thần là sức mạnh vượt qua mọi chiều không gian. Hãy một lòng rèn
luyện để học lẽ huyền diệu của khí. (Ký tên: Khí Hải)
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Kỹ thuật quỳ: người thực hiện khống chế cánh tay khi đối phương cúi người.
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Cận cảnh nắm cổ tay khi cả hai đang quỳ.

Kỹ thuật đứng: nâng và khống chế cánh tay đối phương.
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Đối phương nằm trên thảm, người thực hiện quỳ bên cạnh khóa giữ.
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Đối phương nằm ngửa, người thực hiện quỳ giữ cánh tay.

Hai người quỳ, khống chế cổ tay đối phương.
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Ba người đứng: võ sư đứng giữa cùng hai môn sinh.



178

Võ sư khống chế cánh tay giơ cao của môn sinh.
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Võ sư dang hai tay khống chế hai môn sinh đang cúi người.
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Võ sư khóa cánh tay môn sinh từ phía sau.
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Võ sư cùng hai môn sinh cúi người: thế khống chế hai người.
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Hai người đứng, khống chế tay đối phương.

Đối phương cầm kiếm tấn công, võ sư ứng phó.
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Võ sư đối mặt người cầm kiếm đang giơ gươm lên.
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Hai người đứng quấn lấy nhau, giành thế khống chế.

Người cầm kiếm rút gươm tấn công.
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Khống chế cổ tay đối phương.

Võ sư khống chế môn sinh đang cúi người.
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Võ sư đứng giữa, hai môn sinh nắm hai cánh tay.

Võ sư đối mặt người cầm kiếm.
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Võ sư ở thế thấp đối phó người cầm kiếm.
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Võ sư dang tay khống chế hai môn sinh cúi người.

Võ sư khống chế cánh tay môn sinh.
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Võ sư cùng hai môn sinh cúi người: thế khống chế hai người.
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Khóa giữ đối phương nằm trên thảm.



191

Cuối sách · Lời bạt & Xuất bản
奥付

Cuốn sách này được biên soạn với mong muốn lưu truyền lâu dài cho
hậu thế và được kế tục những kỹ thuật của võ sư hợp khí đạo
Sunadomari Keikai, người được (Vũ Sản Hợp Khí Ông) công nhận.
Nhân dịp biên soạn cuốn sách, tôi xin trân trọng gửi lời cảm tạ sâu
sắc tới toàn thể những người có liên quan đã tận tình giúp đỡ. Tháng
Năm năm Bình Thành thứ 5. (Không bán.)
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